
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021 

Toán 

Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo) 

Bài 1: Tính nhẩm: 

a) 6000 + 2000 – 4000              = 

         90 000 – (70 000 – 20 000)  = 

         90000 – 70000 – 20 000       = 

         12000 : 6                 = 

b) 21000   x   3      = 

9000 – 4000   x   2  = 

(9000 – 4000)  x  2 = 

8000 - 6000 : 3       = 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

56 346 + 2 854          43 000 -  21 308         13 065 x 4          65 040 : 5 

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: 

a) 3 257 + 4 659 – 1 300  

b) 6 000 – 1 300  x  2 

………………………………………………………………………….. 

CHÍNH TẢ 

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu – Mười năm cõng bạn 

 

1. Nghe viết "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" (từ Một hôm ... đến vẫn khóc) 
Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vào 

bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. 



Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị 

mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại 

ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng 

chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. 

 

2. Nghe - viết:  

Mười năm cõng bạn đi học 

            Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu 

chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng 

đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, 

gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả 

hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học 

sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. 

Theo báo Đại Đoàn Kết 

…………………………………………………………………………………. 

Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021 

Tập đọc 

Mẹ ốm 

 

Mọi hôm mẹ thích vui chơi 

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu 

Lá trầu khô giữa cơi trầu 

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay. 

Cánh màn khép lỏng cả ngày 

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa 

Nắng mưa từ những ngày xưa 

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan. 



Khắp người đau buốt, nóng ran 

Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm 

Người cho trứng, người cho cam 

Và anh y sĩ đã mang thuốc vào. 

Sáng nay trời đổ mưa rào 

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương 

Cả đời đi gió đi sương 

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. 

Mẹ vui, con có quản gì 

Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca 

Rồi con diễn kịch giữa nhà 

Một mình con sắm cả ba vai chèo. 

Vì con mẹ khổ đủ điều 

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn 

Con mong mẹ khỏe dần dần 

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. 

Rồi ra đọc sách, cấy cày 

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con… 

                                         Trần Đăng Khoa 

1. Em hiểu những câu thơ sau đây muốn nói điều gì ? 

“Lá trầu khô giữa cơi trầu 

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay. 



Cánh màn khép lỏng cả ngày 

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.” 

2. Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể 

hiện qua những câu thơ nào ? 

……………………………………………………………………………….. 

TO N 

 iểu thức có chứa một chữ 

Mẫu:  a)   a +  80 với a = 15 

   + Nếu  a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95 

 

b) 115 – c với c = 7 

+ Nếu  c = 7  thì 115 – c = 115 – 7 = 108 

1. Tính giá trị của biểu thức ( theo mẫu ) 

a)  6 – b với b = 4 

b)  115 – c với c = 7 

c)  a +  80 với a = 15 

Mẫu:  câu a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2 

 

3.  Tính giá trị  của biểu thức  250 + m   với: m = 10; m = 0 



Mẫu: Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260 

……………………………………………………………… 

TẬP LÀM VĂN 

Thế nào là kể chuyện 

1. Đọc lại câu chuyện “Sự tích hồ Ba Bể” và cho biết: 

    Ngày xưa ở Nam Mẫu thuộc tỉnh Bắc Cạn, người ta mở hội cúng Phật. Ai cũng 

lo làm việc tốt đề cầu phúc. Bỗng nhiên hôm ấy xuất hiện một bà lão ăn xin, người 

gày còm lở loét, trông thật gớm ghiếc. Bà đi đến đâu cũng phều phào mấy tiếng: 

"Đói lắm các ông các bà ơi" 

Bà đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi. Khi đến ngã ba, bà gặp được hai mẹ 

con bà góa đi chợ về. Người mẹ thấy bà lão tội nghiệp quá bèn đưa bà cụ về, cho 

bà cụ ăn rồi mời bà nghỉ lại. Tối hôm ấy hai mẹ con bỗng thấy chỗ bà cụ nằm sáng 

rực lên và xuất hiện con giao long to lớn đang cuộn mình ở đấy. Me con bà vô 

cung kinh sợ đành nhắm mắt phó mặc cho số phận. 

 Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mẹ con chẳng thấy con giao long đâu cả. Chỗ ấy vẫn là 

bà cụ gầy yếu. Bà sửa soạn ra đi. Trước lúc từ biệt, bà lão nói với hai mẹ con: 

"Vùng này sắp có lụt lớn. Ta cho mẹ con chị gói tro này, nhớ rắc xung quanh nhà 

mới tránh được nạn chết chìm. Bà lão liền nhặt một hạt thóc cắn vỡ ra, đưa cho mẹ 

con bà góa hai mảnh vỏ trấu, nói :' Hai mảnh vỏ trấu này giúp mẹ con nhà chị làm 

việc thiện". Nói rồi, bà lão biến mất. Hai mẹ con vội vàng làm theo những điều bà 

lão dặn 

 Tối hôm đó, khi mọi người đang lễ bái thì bỗng có một cột nước từ dưới đấy phun 

lên kèm theo tiếng nổ dữ dội, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm trong biển nước. 

Duy chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con bà góa vẫn còn. Nước dâng lên bao nhiêu thì 

nền nhà ấy cao lên bấy nhiêu. Thấy dân làng bị chìm trong lũ lụt, nhớ lời bà lão 

dặn, hai mẹ con liền lấy hai mảnh vỏ trấu thả xuống nước. Lạ thay, hai mảnh vỏ 

trấu biến thành hai chiếc thuyền lớn. Thế rồi hai mẹ con vội chèo thuyền đi khắp 

nơi cứu dân làng. 

Vùng đất bị sụt lở ấy hiện nay biến thành một cái hồ rộng lớn gọi là hồ Ba Bể. Còn 

cái nền nhà của hai mẹ con nổi lên như một cái gò giữa hồ, dân làng gọi là gò Bà 

Góa 

a. Câu chuyện có những nhân vật nào ? 

b. Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy. 

c. Ý nghĩa của câu chuyện. 



2.  ài văn sau có phải là bài văn kể chuyện không? Vì sao? 

Hồ Ba Bể 

    Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá, trên độ cao 1200 mét so với mực nước 

biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những 

ngon núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau: Bể Lầm, Bể Lèng, Bể Lù. 

  Mỗi hòn đá, gốc cây, mỗi loài thú, loài chim, cho đến từng loài thủy tộc nơi đây 

đều gắn với một sự tích li kì. Sắc nước, hương trời ở đây cũng mang màu sắc 

huyền thoại. Các cô gái ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm soi bóng xuống hồ. Người 

Việt Bắc nói rằng: “Ai chưa biết hát bao giờ đến Ba Bể sẽ biết hát. Ai chưa biết 

làm thơ đến Ba Bể sẽ được làm thơ”. Ai chưa tin điều đó xin hãy đến Ba Bể một 

lần. 

                                               Theo Dương Thuấn 

Luyện tập 

1. Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều 

đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện 

đó. 

…………………………………………………………. 

Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Luyện tập về cấu tạo của tiếng 

1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả 

phân tích vào bảng theo mẫu sau:    

   Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

  Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. 

Tiếng 
 

Âm đầu 
 

Vần 
 

Thanh 
 

hoài h oai huyền 



    

 

2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ  

Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

  Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. 

3. Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp 

tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau 

không hoàn toàn : 

Chú bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh 

(Tố Hữu) 

……………………………………………………………. 

Toán 

ÔN TẬP 

1. Tìm y , biết : 

a) y x 5 = 1085                                    b) y : 5 = 187 

2.Viết vào ô trống  ( theo mẫu ) 

b 2 5 10 

296 - b    

 

3. Tính giá trị  của biểu thức 81:c   với: c = 9; c = 3                  

 

 



……………………………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021 

TOÁN 

Ôn tập 

 

Bài 1 : Đặt tính rồi tính 

a) 35 427 + 60754                 b) 82 956 – 27 347  

c) 20 726 x 3                          d)  68 325 : 9 

Bài 2: Đổi các đơn vị đo 

 

 

Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức 

a/ ( 37 182 + 25 374 ) : 6  

b/ 83 786 – 1804  x 7 

……………………………………………………………………………….. 

Tập làm văn 

Nhân vật trong truyện 

Bài 1: Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích 

hợp. 



a. Nhân vật là người. 

b. Nhân vật là vật (con vật, đồ vật, cây cối…) 

 

Bài 2:  

Nêu nhận xét về tính cách của nhân vật: 

a) Dế Mèn (trong Dế Mèn bênh vực kẻ yếu). 

b) Mẹ con bà nông dân (trong Sự tích hồ Ba Bể). 

Căn cứ vào đâu mà em có nhận xét như vậy? 

Luyện tập: 

Bài 1: 

- Nhân vật trong câu chuyện sau đây là những ai? 

- Em có đồng ý với nhận xét của bà về tính cách từng cháu không?  

- Vì sao bà có nhận xét như vậy? 

Ba anh em 

Nghỉ hè, Ni-ki-ta, Gô-sa và Chi-ôm-ca về thăm bà ngoại. 



Ăn cơm xong, Ni-ki-ta chạy vội ra ngõ, hoà vào đám trẻ láng giềng đang nô đùa. 

Gô-sa thấy nhiều mẩu bánh mì vụn rơi trên bàn, liếc nhìn bà rồi nhanh tay phủi 

xuống đất, hối hả chạy theo anh. Còn Chi-ôm-ca ở lại giúp bà lau bàn, nhặt hết 

mẩu bánh vụn đem cho bầy chim đang gù bên cửa sổ. 

Buổi tối, ba anh em quây quần bên bà. Bà nói : 

       - Ba cháu là anh em ruột mà chẳng giống nhau. 

Ni-ki-ta thắc mắc : 

      - Bà ơi, ai cũng bảo anh em cháu giống nhau như những giọt nước cơ mà? 

Bà mỉm cười : 

      - Bà nói về tính nết các cháu cơ. Ni-ki-ta thì chỉ nghĩ đến ham thích riêng của 

mình, ăn xong là chạy tót đi chơi. Gô-sa hơi láu, lén hắt những mẩu bánh vụn 

xuống đất. Chi-ôm-ca bé nhất lại biết giúp bà. Em nó còn biết nghĩ đến cả những 

con chim bồ câu nữa. Những con bồ câu cũng cần ăn chứ nhỉ? 

Bài 2: Cho tình huống sau: Một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã 

một em bé. Em bé khóc. 

Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp câu chuyện theo một trong hai hướng sau 

đây: 

a. Bạn nhỏ nói trên biết quan tâm đến người khác. 

b. Bạn nhỏ nói trên không biết quan tâm đến người khác 

 

 

 

 

 


